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SÁCH GIÁO KHOA VÀ VIỆC PHIÊN ÂM  

CÁC TỪ NƯỚC NGOÀI. 

Người viết :  Nguyễn Văn Duận, 
                           *** 

Việc phiên âm các từ nước ngoài trong sách, báo và ñặc biệt trong sách giáo khoa từ 

nhiều năm nay vẫn trong tình trạng thiếu sự ñồng bộ, thống nhất giữa sách này với sách 

kia, cách phiên âm nhìn chung: thô, ít sát với phát âm của từ gốc. 

Xin lược trích  một số từ phiên âm của một vài môn học trong chương trình và sách 

giáo khoa của  một số năm gần ñây: 

Từ gốc 

 

Anh 

 

Pháp 

 

ðã ñược 

SGK viết 

 

Tên sách 

 

Trang 

Năm 

xuất 

bản 

 

Homer 

Chương trình thí ñiểm môn Ngữ 

văn (in trong Tập tài liệu gửi kèm 

sách giáo khoa THPT - thí ñiểm ). 

 

268 

 

2003 

Hô-me Ngữ văn 10 KHTN. tập 2 - Bộ 2 60 2003 

Hô-me-rôx  Ngữ văn, sách giáo viên ban 

KHTN, tập 1 - Bộ 1. 

41 2003 

 

 

Homer 

 

 

Homère 

Hô-me-rơ Ngữ văn 10,  tập 1  47 2006 

Uylixơ Văn học 10, phần văn học nước 

ngoài và lý luận văn học.  

8 1992  

Ulysses 

 

 

Ulysse 

 Uy-lít-xơ Ngữ văn 10,  tập 1  47 2006 

 

Ôñixê 

Chương trình thí ñiểm môn Ngữ 

văn  (in trong Tập tài liệu gửi kèm 

sách giáo khoa THPT - thí ñiểm ). 

 

268 

 

2003 

 

Ô-ñi-xê 

Ngữ văn 10 KHTN. tập 2 - Bộ 2 60 2003 

 

Ô-ñi-xê-i-a 

 Ngữ văn, sách giáo viên ban 

KHTN, tập 1 - Bộ 1. 

41 2003 

 

 

Odyssey 

 

 

Odyssée 

 

Ô-ñi-xê 

 

Ngữ văn 10,  tập 1  

 

47 

 

2006 
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T' roa Văn học 10, VH nước ngoài. 9 1990 

Tơ-roa Ngữ văn 10 KHTN. tập 2 - Bộ 2 60 2003 

 

Troy 

 

 

Troie 

 Tơ-roa Ngữ văn 10,  tập 1  47 2006 

Sêcxpia Văn 10, tập 2. 41 1990  

       Shakespeare  

Sếchxpia 

Chương trình thí ñiểm môn Ngữ 

văn  (in trong Tập tài liệu gửi kèm 

sách giáo khoa THPT - thí ñiểm ). 

 

277 

 

2003 

 

electron 

Hoá học 10, SGK thí ñiểm, ban 

KHXHNV 

16 2003 

electron Hoá học 10 10 2006 

 

Electron 

 

 

Électron 

 

êlectrôn Sinh học 10  16 2006 

 

glucozơ 

Chương trình thí ñiểm môn Hoá 

học (in trong tập tài liệu gửi kèm 

sách giáo khoa THPT  thí ñiểm ). 

 

233 

 

2003 

 

 

Glucose 

 

Glucose 

glucôzơ Sinh học 10 - nâng cao  112 2006 

 

Bazơ       

Chương trình thí ñiểm môn Hoá 

học (in trong tập tài liệu gửi kèm 

sách giáo khoa THPT  thí ñiểm ). 

 

227 

 

2003 

     

Base 

     

Base 

Bazơ       Hóa học 10  140 2006 

culông Vật lý 11 40 1999  

            Coulomb cu  lông Chương trình thí ñiểm môn Vật lý  

(in trong tập tài liệu gửi kèm sách 

giáo khoa THPT  thí ñiểm). 

214 2003 

Trong bảng trên, chữ HOMÈRE chẳng hạn ñã ñược phiên âm theo nhiều cách: 

Homer, Hô-me ... Hômerơ,... Hô-me-rôx... ; tất cả ñều không chua nguyên ngữ ở sau. Các từ 

Pháp kết thúc bằng " re, se, ve, le, les... "  ñều ñược phiên âm với âm " ơ " ở cuối (Sác lơ, 

Uy lít xơ, bazơ, xenlulozơ, mantozơ, fructozơ ... ) - thậm chí có trường hợp  như ở chữ Troie: 

âm răng [t] kết nối âm nướu [r] , ñọc liền nhau cũng ñược phiên âm tách ra ñể ñọc là Tơ-roa. 

Cách phiên âm này rất "thô" , không khớp với việc phát âm ngoại ngữ. Học Anh, Pháp ngữ, 

học sinh không thể ñọc Troie, Base, glucose  là «tơ-roa, bazơ, glucôzơ» ; ñọc Ulysses , 

Charles là  «Ulítxơ, Sáclơ» ñược!  
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Cách phiên âm này của  sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập (kể cả các bộ 

sách mới nhất xuất bản năm 2006 ) vẫn theo lối mòn cũ kỹ cách phiên âm của sách báo ta từ 

bốn, năm mươi năm về trước.  

Hiện nay ngành Giáo dục ñang quảng bá quan ñiểm GIẢNG DẠY TÍCH HỢP : kiến 

thức của lớp trên phải liên thông, củng cố ñược kiến thức của lớp dưới, kiến thức của môn 

này phải bổ trợ cho kiến thức của môn kia - vậy thì việc phiên âm của sách giáo khoa nhiều 

môn học lại mâu thuẫn với cách phát âm của môn ngoại ngữ là không nên. Vậy mà hôm nay, 

sách giáo khoa nói chung vẫn giữ quan ñiểm cũ ; sách Ngữ văn chẳng hạn ñã phiên âm từ 

Homère là  Hô-me-rơ và chú thích như sau "... Tên các nhân vật có trong ñoạn trích này 

ñược phiên âm theo cách ñọc qua tiếng Pháp. Nguyên văn trong tiếng HiLạp là: Homeros... 

Chắc chắn tác giả sách giáo khoa ñã dịch sử thi  Homère từ  Odyssée của Pháp chứ 

không dịch từ nguyên bản của Hi Lạp (bởi ñã ghi rõ là "...phiên âm theo cách ñọc qua tiếng 

Pháp" ) ; vậy mà lại tránh chữ Homère ñể chọn chữ Homeros. ðiều này thật không hợp lí; 

còn ngoài ra nếu vì mục ñích : muốn cho học sinh biết tường tận thì có lẽ với trình ñộ bậc 

Trung học thì không cần phải tầm nguyên ñến mức ấy vì sẽ làm học sinh thêm rối.  

Ngoài Trung Hoa, dân tộc ta ñã tiếp cận văn hóa Anh, Pháp từ lâu. Một thực tế hiển 

nhiên là các học giả Việt Nam ñã ñọc nhiều tác phẩm, nhiều tài liệu khoa học của nhiều 

nước trên thế giới thông qua bản dịch Anh và Pháp ngữ. Vậy thiết tưởng : việc phiên âm từ 

nước ngoài chẳng phải tìm ñến tận gốc thật sâu xa mà chỉ nên dừng ở mốc Anh hoặc Pháp 

ngữ là ñược; ngoài ra cũng chẳng nên phiên âm khiên cưỡng mà nên viết hẳn nguyên chữ 

Anh hoặc chữ Pháp (vd:  Homère, Shakespeare, glucose...) 

Ta có thể viện dẫn Quyết ñịnh số 240/Qð ngày 05/3/1984 ban hành QUY ðỊNH VỀ 

CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT VÀ VỀ THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT ngày 01/7/1983 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục. Xin lược trích như sau : 

 

"    ...  I- QUY ðỊNH VỀ CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT: 

    A/ NGUYÊN TẮC CHUNG: 

                                    ... 

2/ ðối với tên riêng không phải tiếng Việt thì nguyên tắc chung là: 

a) Về chính tả cần tôn trọng nguyên hình theo chữ viết Latin hay chuyển tự Latin 

trong nguyên ngữ. 
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b) Về phát âm, phải hướng dẫn ñể dần dần có ñược cách phát âm thích hợp, thống 

nhất. 

        B.- QUY ðỊNH CỤ THỂ: 

... 

2.- Về tên riêng không phải Tiếng Việt, cần chú ý ñến những trường hợp chính với 

quy ñịnh sau ñây ñối với mỗi trường hợp. 

a) Nếu chữ viết của nguyên ngữ dùng chữ cái Latin thì giữ ñúng nguyên hình trên chữ 

viết của nguyên ngữ; kể cả chữ cái  f, j, w, z như trong nguyên ngữ; dấu phụ ở một số chữ 

cái  trong nguyên ngữ  có thể lược bớt. 

Thí dụ: Shakespeare, Paris , Wroctaw ( có thể lược dấu phụ ở chữ cái  t '  ) 

    Petof i   (có thể lược bớt dấu phụ ở chữ cái  o ). 

b) Nếu chữ viết của nguyên ngữ thuộc một hệ thống chữ khác thì dùng lối chuyển tự 

chính thức sang chữ cái Latin: 

Thí dụ: - Lomonosov, Moskva, Abdel- Kader. 

c) Nếu chữ viết của nguyên ngữ không phải là chữ viết ghi âm bằng chữ cái thì dùng 

lối phiên âm chính thức bằng chữ cái Latin (thường là cách phiên âm ñã có tính chất phổ 

biến trên thế giới). 

Thí dụ: ToKyo. 

d) ðối với trường hợp tên riêng mà trong thực tiễn sử dụng rộng rãi trên thế giới ñã 

quen dùng một hình thức viết bằng chữ cái  Latin khác với nguyên ngữ ( thường ñó là tên 

một số nước, thành phố) thì dùng hình thức tên riêng phổ biến ñó. 

Thí dụ : Hungary ( tuy trong nguyên ngữ là Magyarorszeg  ), 

   Bangkok ( tuy trong nguyên ngữ là Krung Thep hoặc Krung    Pattanàkosin ). 

 e) ðối với trường hợp những sông, núi thuộc nhiều nước (và do ñó, có những tên 

riêng khác nhau ) thì dùng hình thức tương ñối phổ biến trên thế giới và trong nước; tuy vậy 

trong những văn bản nhất ñịnh, do yêu cầu riêng, có thể dùng hình thức dựa theo ngôn ngữ 

của ñịa phương. 

Thí dụ: Sông Danube ( có thể dùng  Donau theo tiếng ðức, Duna theo tếng Hungary, 

Dunares theo tiếng Rumania ). 

g) ðối với những tên riêng hay bộ phận của tên riêng ( thường là ñịa danh ) mà có 

nghĩa thì dùng lối dịch nghĩa phù hợp với chủ trương chung có thể nhận thấy qua các ngôn 



 

5 

ngữ trên thế giới. 

Thí dụ : Biển ðen, Guinea xích ñạo. 

h) Những tên riêng ñã có hình thức phiên âm quen thuộc trong tiếng Việt thì hiện nay 

nói chung, không cần thay ñổi, trừ một số trường ñặc biệt có yêu cầu riêng phải thay ñổi. 

Thí dụ : Pháp, Hi Lạp, Bắc Kinh, Lỗ Tấn; Nhưng Italia ( Thay cho Ý ), Australia 

(thay cho Úc ). 

Tuy vậy cũng có thể chấp nhận sự tồn tại những hình thức khác nhau của một số tên 

riêng trong những phạm vi sử dụng khác nhau. 

Thí dụ : La Mã ( Thành phố La Mã, ñế quốc La Mã,  chữ số La Mã );  Roma (Thủ 

ñô nước Italia ngày nay ). 

... 

II- QUY ðỊNH VỀ THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT: 

Chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt nói chung, và ñặc biệt thuật ngữ của 

các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật là một công việc rất quan trọng và có tính cấp thiết... 

A- NGUYÊN TẮC CHUNG : ... 

B-QUY ðỊNH CỤ THỂ: 

1- Về những thuật ngữ tiếng nước ngoài ñược dùng vào tiếng Việt,  có những quy 

ñịnh sau ñây: 

a/ Trong quá khứ sử dụng thuật ngữ  tiếng nước ngoài vào tiếng Việt, và theo các quy 

ñịnh trước ñây, các phụ âm ñầu như p, z, w và các tổ hợp phụ âm ñầu như  bl, cr, str,... vốn 

không có trong tiếng Việt và ñã ñược dùng thì nay, theo quy ñịnh mới này, những phụ âm 

cuối vốn cũng không có trong tiếng Việt như b, d, f, g, j, l, r, s; v, w, z ... cũng  ñều ñược 

dùng. 

Thí dụ :  acid, sulfur, laser, parabol  cũng có thể sử dụng những tổ hợp phụ âm cuối 

nếu thấy cần. 

b/ Cần tôn trọng mối quan hệ có tính hệ thống giữa các thuật ngữ. 

Thí dụ: fluor, fluorur. 

c/ Trong thực tiễn sử dụng một số thuật ngữ tiếng nước ngoài, ñã có những ñiều 

chỉnh nhất ñịnh theo lối rút gọn như  mét; gram... . Những ñiều chỉnh ấy có thể ñược chấp 

nhận. Tuy vậy những ñiều chỉnh theo lối phiên âm một số âm tiết tiếng nước ngoài, như ce 

thành "xe " ,  ge   thành " ghe ", cid  thành " xit ", ur thành " ua "... thì không ñược chấp 
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nhận theo nguyên tắc chung ñã nói trên ñối với bộ phận thuật ngữ tiếng nước ngoài dùng 

vào tiếng Việt. Những chữ cái như  c, d, g, s, t, r, x... ñược dùng vào bộ phận thuật ngữ  này 

không giữ giá trị phát âm riêng trong tiếng Việt ... 

Mặc dù về sau Bộ có các văn bản quy ñịnh mới hơn nhưng Quyết ñịnh 240/Qð của 

Bộ Giáo dục ñã có  căn cứ rất hợp lý: Từ nước ngoài có nguồn từ nhiều ngôn ngữ với nhiều 

kiểu chữ viết khác nhau; nếu truy tầm tận nguồn thì rất phức tạp. Tốt nhất nên dung hòa 

nhằm phục vụ lợi ích thực tiễn của học sinh cũng như của quần chúng nói chung:  thống 

nhất chọn từ gốc tại mốc Anh hoặc Pháp ngữ là tốt nhất và có lợi nhất cho học thuật ./. 

 


